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	        SỞ GD- ĐT TỈNH SÓC TRĂNG


   TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

                 ĐỀ CHÍNH THỨC  
	 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC (2023-2024)
	Môn: Ngữ văn – Khối 10	
Thời gian làm bài 90 phút (không kể phát đề)


 
I. MỤC TIÊU KIỂM TRA:
- Đánh giá mức độ nhận thức của học sinh đối với hai chủ đề sau thời gian học 08 tuần học.
- Kiểm tra kĩ năng đọc- hiểu đoạn trích, nhận diện những đặc điểm thể loại Thần thoại và Sử thi.
- Kiểm tra- đánh giá năng lực viết bài văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội: trình bày rõ quan điểm của mình, hệ thống luận điểm, lí lẽ được tổ chức mạch lạc, chặt chẽ, các bằng chứng có sức thuyết phục.
 - Rèn luyện kỹ năng làm bài kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
  - Hình thức: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận. (Đọc + Viết).
  - Cách thức kiểm tra: GV cho HS làm bài kiểm tra tự luận tại lớp trong thời gian 90 phút.
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
(Số câu)
	Thông hiểu
(Số câu)
	Vận dụng
(Số câu)
	Vận dụng cao
(Số câu)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc 
	Thần thoại.
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	60

	
	
	Sử thi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Viết

	Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1
	40

	Tỉ lệ điểm từng loại câu hỏi
	20%
	10%
	15%
	25%
	0
	20%
	0
	10%
	100

	Tỉ lệ điểm các mức độ nhận thức
	30%
	40%
	20%
	10%
	

	Tổng % điểm
	70%
	30%
	



IV. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA:


	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.
	Đọc hiểu
	 Thần thoại

	- Nhận biết được phương thức biểu đạt chính, thể loại,biện pháp tu từ, người kể chuyện,
- Thông hiểu: hiểu được chi tiết trong văn bản, nghĩa từ ngữ, nội dung văn bản.
- Vận dụng: Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra; Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với tình cảm, quan niệm, cách nghĩ của bản thân trước một vấn đề đặt ra trong đời sống hoặc văn học.
-Vận dụng cao : Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể hiện trong văn bản để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản; Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng, những đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm
	4 TN

	3TN
1TL

	1 TL

	
1TL





	
	
	
	- Nhận biết:  được đặc điểm của không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, ngôi kể, lời người kể truyện, bối cảnh văn hóa xã hội trong sử thi.
- Thông hiểu: Tóm tắt được cốt truyện, Hiểu và phân tích được nhân vật trong sử thi; lí giải được vị trí, vai trò, ý nghĩa của nhân vật trong tác phẩm.;  Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề; Lí giải được tác dụng của việc chọn nhân vật người kể chuyện 
- Vận dụng: Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra; Nêu được ý nghĩa của tác phẩm 
- Vận dụng cao: Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể hiện trong văn bản để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản; Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng, những đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm
	

4 TN

	

3TN
1TL

	

1 TL

	




1TL





	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội
	- Nhận biết: Biết viết bài văn nghị luận xã hội về vấn đề trong cuộc sống có đủ 3 phần
- Thông hiểu: 
Nêu được những lí lẽ, dẫn chứng để vấn đề được thuyết phục.
Vận dụng :
Viết được bài văn đúng nội dung, diễn đạt khá tốt, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến. 
- Vận dụng cao:
Viết được bài văn trình bày ý kiến về một vấn đề trong cuộc sống. Nêu được vấn đề và suy nghĩ, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến.
	
	
	
	1

	Tổng
	
	4
	4
	1
	2TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	35
	20
	15

	Tỉ lệ chung
	
	65
	35



V. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
 
	        SỞ GD- ĐT TỈNH SÓC TRĂNG


   TRƯỜNG THPT VĂN NGỌC CHÍNH

                 ĐỀ CHÍNH THỨC. 
	  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
	Môn: Văn – Khối  10 	
Thời gian làm bài 90 phút (không kể phát đề)



Phần I: Đọc – hiểu (6.00 đ)
 Đọc văn bản sau: 
NỮ THẦN LÚA
     Nữ thần Lúa là một cô gái xinh đẹp, dáng người ẻo lả và có tính hay hờn dỗi. Nàng là con gái Ngọc Hoàng. Sau những trận lụt lội ghê gớm xảy ra, sinh linh cây cỏ đều bị diệt hết, trời bèn cho những người còn sống sót sinh con đẻ cái trên mặt đất và sai Nữ thần Lúa xuống trần gian, nuôi sống loài người.
      Nữ thần làm phép cho những hạt giống gieo xuống đất nảy mầm, mọc thành cây, kết bông mẩy hạt. Lúa chín tự về nhà không cần gặt và không phải phơi phóng gì cả. Cần ăn, cứ ngắt bông bỏ vào nồi là lúa sẽ thành cơm.
      Một hôm, cô con gái nhà kia đang bận việc. Sân chưa quét dọn, cửa kho cũng chưa mở, lúa ở ngoài đã ùn ùn kéo về. Cô gái cuống quít và đâm cáu. Sẵn tay đang cầm cái chổi, cô đập vào đầu bông lúa mà mắng:
      - Người ta chưa dọn dẹp xong đã bò về. Gì mà hấp tấp thế.
Nữ thần Lúa đang dẫn các bông lúa vào sân, thấy sân, đường bẩn thỉu vương đầy rác rưởi đã bực trong lòng, lại bị phang một cán chổi vào đầu, tức lắm. Cả đám lúa đều thốt lên:
     - Muốn mệt thì ta cho mệt luôn. Từ nay mang hái tre, liềm sắc ra cắt, chở ta về.
       Từ đó, nữ thần Lúa dỗi, nhất định không cho lúa bò về nữa. Người trần gian phải xuống tận ruộng lấy từng bông. Thấy vất vả mệt nhọc quá, người ta mới chế ra liềm hái để cắt lúa cho nhanh. Và lúa cũng không tự biến thành cơm nữa, mà phải phơi phóng, xay giã cho ra gạo.
       Sự hờn dỗi của nữ thần Lúa còn đôi khi cay nghiệt hơn nữa. Nữ thần vẫn giận sự phũ phàng của con người, nên nhiều lần đã cấm không cho các bông lúa nảy nở. Có kết hạt thì cũng chỉ là lúa lép mà thôi. Vì thế sau này mỗi lần gặt xong là người trần gian phải làm lễ cúng hồn Lúa, cũng là cúng thần Lúa. Có nơi không gọi như thế thì gọi là cúng cơm mới. Cúng hồn Lúa, cơm mới, do các gia đình tổ chức trong nhà mình. Các làng, các bản cũng phải mở những ngày hội chung để cúng thần Lúa. Trong những ngày hội ấy, mở đầu cho các cuộc tế tự và trò vui, thường có một tiết mục hấp dẫn, gọi là “Rước bông lúa”. Các trò Trám (Vĩnh Phú), trò Triêng (Thanh Hóa), trò thổi tù và cây Hồng (Nghệ An, Hà Tĩnh… đều có rước bông lúa như vậy).  
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại văn bản nào?
A. Thần thoại.                
B. Sử thi.
C. Thơ Đường luật.
[bookmark: _GoBack]D. Thơ Nôm Đường luật.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản?
A. Biểu cảm.                
B. Miêu tả
C. Tự sự
D. Thuyết minh
Câu 3. Xác định các nhân vật được nhắc đến trong văn bản:
A. Người nông dân và thần Lúa
B. Trời, Nữ thần Lúa, cô con gái nhà kia, người trần gian.
C. Trời và Nữ thần Lúa
D. Chàng trai và cô con gái nhà kia.
Câu 4. Đoạn đầu văn bản cho biết nữ thần Lúa là cô gái như thế nào? 
A. Nữ thần Lúa là một cô gái xinh đẹp.
B. Nữ thần Lúa có dáng người ẻo lả và có tính hay hờn dỗi
C. Nữ thần lúa là cô gái xinh đẹp, luôn giúp đỡ người nghèo khổ.
D. Nữ thần Lúa là một cô gái xinh đẹp, dáng người ẻo lả và có tính hay hờn dỗi
Câu 5. Theo đoạn trích, Nữ thần Lúa hờn dỗi với con người vì việc gì?
A. Con người đã không quan tâm tới thần Lúa.
B. Nữ thần Lúa đang dẫn các bông lúa vào sân, thấy sân, đường bẩn thỉu vương đầy rác rưởi đã bực trong lòng, lại bị phang một cán chổi vào đầu.
C. Con người đã không ăn cơm nữa.
D. Con người đã có hành động phá hoại thần Lúa.
Câu 6. Ngọc Hoàng đã làm gì để loài người được tồn tại? 
A. Ngọc Hoàng đã sai thần Lửa giúp loài người.
B. Ngọc Hoàng đã bỏ qua tội lỗi của loài người.
C. Ngọc Hoàng đã ban phép màu cho loài người.
D. Ngọc Hoàng đã sai Nữ thần Lúa xuống trần gian, nuôi sống loài người.
Câu 7. Nêu nội dung bao quát của văn bản trên?
A. Kể về các họ hàng thân thích của cây lúa.
B. Kể về quá trình hình thành và sự ra đời cây lúa.
C. Kể về việc Ngọc Hoàng đã giúp loài người.
D. Kể về nguồn gốc cái tên của Nữ thần Lúa. 
Câu 8. Những dấu hiệu nào giúp bạn nhận ra Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là một truyện thần thoại? 
Câu 9. Hình tượng nữ thần Lúa phản ánh quan niệm, nhận thức gì của người xưa về thế giới tự nhiên?
Câu 10. Thông điệp mà người xưa gửi gắm qua câu chuyện này là gì? 

Phần II: Làm văn (4.0 đ)
     Viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng lãng phí thời gian của giới trẻ hiện nay.

tt---- Hết ----
    Thí sinh không sử dụng bất cứ tài liệu nào.


VI. HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,00

	











	1
	B
	0,50

	
	2
	C
	0,50

	
	3
	B
	0,50

	
	4
	B
	0,50

	
	5
	A
	0,50

	
	6
	D
	0,50

	
	7
	C
	0,50

	
	8
	* Những dấu hiệu giúp nhận biết truyện Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là một truyện thần thoại:
- Cốt truyện là chuỗi sự kiện xoay quanh quá trình sáng tạo thế giới (các hiện tượng liên quan đến cây Lúa). 
- Nhân vật chính kể về các vị thần. 
- Thời gian không xác định. 
- Không gian vũ trụ, không xác định nơi chốn cụ thể. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án hoặc đảm bảo từ 3 ý trở lên: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời đảm bảo được một nửa số ý: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	



0,50

	
	9
	* Hình tượng nữ thần Lúa phản ánh quan niệm, nhận thức của người xưa về thế giới tự nhiên là: 
- Thế giới tự nhiên là một thế lực siêu nhiên chi phối thế giới và cuộc sống của con người.
- Quá trình làm ra hạt gạo.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	



1,00

	
	10
	* Thông điệp mà người xưa gửi gắm qua câu chuyện này là:
- Thiên nhiên và cuộc sống con người có mối quan hệ gắn bó mật thiết. 
- Thiên nhiên có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống của con người. 
- Con người luôn có khát vọng chinh phục thiên nhiên. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 1 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời có nội dung phù hợp nhưng diễn đạt chưa tốt: 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là chấp nhận được.
	



1,00

	II
	
	VIẾT
	4,00

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	
0,50

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề bài
Tác hại của việc lãng phí thời gian.
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, sử dụng dẫn chứng thuyết phục. Sau đây là một hướng gợi ý:
* Giải thích hiện tượng
        Thời gian là thứ tiền bạc không thể mua được, một đi không trở lại, một khi đã qua đi không thể nào lấy lại được. Nếu để lỡ mất thời gian dù có hối tiếc cũng thể lấy lại được. Thời gian giúp con người tích lũy được giá trị, không chỉ vật chất mà quan trọng hơn là tinh thần, nếu biết tận dụng tốt sẽ tích sẽ khiến giá trị bản thân tăng lên (trưởng thành hơn, hiểu biết hơn,…)
* Biểu hiện của việc lãng phí thời gian
- Không cố gắng học hành, ngủ gục, chơi game, làm việc riêng khi ở trên lớp
- Thích nằm lì ở nhà cày phim, đọc truyện, tán gẫu hơn là đi ra ngoài học hỏi, đi làm thêm tích lũy kiến thức.
- Ham thích mạng xã hội, lười đọc sách
* Nguyên nhân:
- Nghĩ mình còn trẻ, còn nhiều thời gian, phải ăn chơi thỏa thích trước đã, việc học, việc làm để sau này cũng chưa muộn.
- Tiếc nuối những cuộc vui, mà bỏ qua cơ hội rèn luyện bản thân, nghĩ rằng nó không cần thiết, cứ thỏa mãn những sở thích nhỏ bé của bản thân trước đã.
- Cái tôi cá nhân nông nổi, dại khờ, không chịu tiếp thu ý kiến của người đi trước, luôn tự cho là đúng
- Sự lười biếng, nhút nhát, không dám đương đầu với khó khăn, thử thách
* Tác hại:
- Thiệt hại về tiền bạc, công sức…
- Không có điều kiện để đầu tư cho những việc, những lĩnh vực cần thiết, cấp bách cần phải làm.
- Tuổi trẻ không còn ý nghĩa.
* Giải pháp:
- Sống trân quý thời gian, tiết kiệm thời gian đúng đắn, cũng là sống đẹp bởi mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
- Sử dụng thời gian hợp lí. Xác định mục đích sống, lí tưởng sống của bản thân để chuyên tâm theo đuổi khát vọng của mình.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc, dẫn chứng phù hợp, thuyết phục: 2,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 1,75 điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,75 điểm.      
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	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	
0,50

	
	
	đ. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	



* Xem và kiểm tra lại cả Nội dung và Hình thức.

